
 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT THANH AN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TM-TTYT Thanh An, ngày     tháng 7 năm 2026 

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 có hiệu lực thi 

hành từ 01/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 

57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chỉnh phủ Quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

111/2025/NĐ-CP ngày 22/05/2025 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ quy chế chi tiêu nội  bộ năm 2026 của Trung tâm Y tế Thanh An; 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-TTYT, ngày 13/02/2026 của Trung tâm Y tế 

Thanh An về việc Đo quan trắc môi trường môi trường năm 2026; 

Trung tâm Y tế Thanh An đề nghị các đơn vị, cơ sở sản xuất và kinh 

doanh, doanh nghiệp tham gia báo giá Đo quan trắc môi trường năm 2026 với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thanh An. 

Địa chỉ: Thôn Hồng Cúm, Xã Thanh An, Tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Phòng tổ chức hành chính – Kế toán, Trung tâm Y tế Thanh An. Địa chỉ: Thôn Hồng 

Cúm, Xã Thanh An, Tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0372 489 307 (trong giờ hành chính). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Một trong hai hình thức sau: 

3.1 Nhận trực tiếp: Phòng tổ chức hành chính – Kế toán, Trung tâm Y tế 

Thanh An. Địa chỉ: Thôn Hồng Cúm, Xã Thanh An, Tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 

0372 489 307(Bà Vũ Thị Hồng). 
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3.2 Nhận qua Gmail: vuhong794@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 phút ngày 08/07/2026 đến trước 

14h00 phút ngày 13/07/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết 

hạn báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Đo quan trắc môi trường (Theo phụ lục 01 kèm theo). 

2. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Thanh An. 

3. Dự kiến thực hiện: Quý III năm 2026 

4. Các thông tin khác: Văn bản báo giá kèm theo hồ sơ năng lực, kinh 

nghiệm của nhà thầu. 

5. Các thông tin khác 

Thông báo giá là giá đã có thuế VAT ( nếu có). Trong thông báo giá của 

nhà thầu cần ghi đầy đủ các cột, mục hoàn chỉnh tại địa điểm cung cấp yêu cầu. 

Đo quan trắc môi trường phải thực hiện đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu 

của TTYT Thanh An. Các thiết bị đo phải chuẩn xác và được hiệu chuẩn. Quá trình 

lấy mẫu và phân tích cần tuân thủ nghiêm ngặt luật định để đánh giá đúng mức độ 

an toàn. Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảm vệ môi 

trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;Thông tư số 

10/2021/TT- BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dự liệu quan trắc môi 

trường. 

6. Mẫu báo giá: (Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo). 

Trung tâm Y tế Thanh An thông báo mời báo giá dịch vụ Đo quan trắc 

môi trường năm 2026. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có nguyện 

vọng tham gia gửi bản báo giá đến Trung tâm Y tế Thanh An theo địa chỉ nêu 

trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế; 

- Tổ đấu thầu Trung tâm Y tế; 

- Lưu: TCHC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thanh Hải 
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Phụ lục I  

( Kèm theo Thư mời báo giá số      /TM-TTYT, ngày     /07/2026 của Trung 

tâm Y tế Thanh An 

1. GIÁM SÁT KHÍ THẢI LÒ ĐỐT (2 mẫu ) 

Tiêu chí giám sát 
Bụi tổng, HF, HCl, CO, NOx, SO2, Hg và hợp chất của 

Hg, Cd và hợp chất của Cd, Pb và hợp chất của Pb,  

Tần suất giám sát 01 lần/năm 

Quy chuẩn so sánh QCVN 02: 2012/BTNMT, cột B 

Vị trí giám sát 

- 1 điểm tại toạ độ điểm xả khí thải (hệ toạ độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 1030 múi chiếu 30) 

- 1 điểm tại Ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi, khí thải 

lò đốt rác thải y tế X(m)= 2359391; Y(m)= 502044 

2. GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ THẢI (01 MẪU) 

Các chi tiêu giám sát 

pH, BOD5, COD, TSS, Amoni (tính theo N), Nitrat 

(Tính theo N), Phosphat (Tính theo P), Dầu mỡ động 

thực vật, Tổng hoạt động phóng xạ, Tổng hoạt động 

phóng xạ α, Tổng hoạt động phóng xạ β, Tổng Cliforms, 

Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. 

Tần suất giám sát 01 lần/năm 

Quy chuẩn so sánh QCVN 28:2010/BTNMT, Cột B với K=1,2 

Vị trí giám sát 

Toạ độ vị trí xả nước thải (hệ toạ độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 1030 múi chiếu 30 : X(m)= 2359407; Y(m)= 

502038) 

3. GIÁM SÁT GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ DUNG 

Các chi tiêu giám sát Tiếng ồn, độ dung 

Tần suất giám sát Tiền hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ 

Quy chuẩn so sánh QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT 

Vị trí giám sát Phòng đặt máy phát điện dự phòng 

4. GIÁM SÁT CHẤT THẢI RẮN 

Chỉ tiêu giám sát Khối lượng, chủng loại phát sinh, tỷ lệ thu gom và xử lý 

Tần suất giám sát 01 lần/năm 

5. GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH  

Chỉ tiêu giám sát Không giám sát theo giấy phép môi trường số 

1055/GPMT-UBND ngày 05/7/2023 của Uỷ Ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên Giấy phép môi trường. 

Tần suất giám sát 

Quy chuẩn so sánh 

Vị trí giám sát 

6. GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT 

Các tiêu chí giám sát Không giám sát theo giấy phép môi trường số 

1055/GPMT-UBND ngày 05/7/2023 của Uỷ Ban nhân Tần suất giám sát 
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Quy chuẩn so sánh dân tỉnh Điện Biên Giấy phép môi trường. 

Vị trí giám sát 

7. GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM 

Chỉ tiêu giám sát Không giám sát theo giấy phép môi trường số 

1055/GPMT-UBND ngày 05/7/2023 của Uỷ Ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên Giấy phép môi trường. 

Tần suất giám sát 

Quy chuẩn so sánh 

Quy chuẩn so sánh 

8. GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐẤT 

Chỉ tiêu giám sát Không giám sát theo giấy phép môi trường số 

1055/GPMT-UBND ngày 05/7/2023 của Uỷ Ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên Giấy phép môi trường. 

Tần suất giám sát 

Quy chuẩn so sánh 

Quy chuẩn so sánh 

 

 

 



Phụ lục 02 

( Kèm theo Thư mời báo giá số      /TM-TTYT,  ngày     /07/2026 của Trung tâm Y tế Thanh An 

Stt Tên dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (đã có VAT) Thành tiền ( đã có VAT) 

1        

2        

3        

4        

5        

    …      

      

 Tổng tiền     

2. Báo giá này có hiệu lực trong thời gian: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn báo giá. 

3. Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí hóa chất, nhân công, vật tư, thiết bị, di chuyển và vận chuyển. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp 

 
 


